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[bookmark: note]Câu 1. Ngoại cảnh chung nào đã tác động dẫn đến cuộc Duy tân ở Nhật Bản và  cải cách ở Xiêm ? 
	A. mầm mống kinh tế TBCN đang hình thành phát triển nhanh.
	B. đứng trước sự đe doạ xâm chiếm của các nước phương Tây.
	C. giai cấp tư sản trưởng thành, mâu thuẫn trong xã hội gia tăng.
	D. sự phát triển của  CNTB sau các cuộc cách mạng tư sản.
Câu 2. Những mâu thuẫn nào tồn tại trong lòng xã hội Trung Quốc khi bị các nước đế quốc xâm lược?
	A. Đế quốc> < phong kiến, địa chủ > < nông dân.
	B. Nông dân > < phong kiến, nhân dân TQ > < đế quốc.
	C. Nhân dân TQ > < phong kiến, vô sản > < đế quốc.
	D. Nông dân > < đế quốc, nhân dân TQ > < phong kiến. 
Câu 3. Tháng 4-1917, Mĩ tham chiến đứng về phe nào?
	A. Hiệp ước.	B. trung lập	C. cả hai phe	D. Liên minh.
Câu 4. Ý nào dưới đây không phải  là ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc?
	A. Cách mạng đã lật đổ triều Mãn Thanh ở Trung Quốc
	B. Cách mạng đã ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Á.
	C. Cách mạng đã chấm dứt chế độ chuyên chế ở Trung Quốc
	D. Cách mạng đã thủ tiêu chế độ phong kiến , đánh bại hoàn toàn các đế quốc .
Câu 5. Điểm khác biệt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất so với các nước khác ở châu Á là
	A. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa
	B. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp cải cách.
	C. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp bạo động
	D. Chủ yếu đấu tranh bằng biện pháp kinh tế.
Câu 6. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản 1868?
	A. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.
	B. Thiết lập thể chế chính trị dân chủ cộng hòa.
	C. Giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 7. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?
	A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.
	B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.
	C. Chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến.
	D. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.
Câu 8. Hình thức cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ là
	A. kết hợp giữa nắm quyền cai trị và thông qua người Ấn Độ.
	B. trực tiếp.
	C. gián tiếp.
	D. giao toàn quyền cho người Ấn Độ.
Câu 9. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) nước nào đã rút khỏi cuộc chiến tranh?
	A. Anh.	B. Đức.	C. Nga.	D. Pháp.
Câu 10. Mâu thẫn chủ yếu trong xã hội Ấn Độ là mâu thuẫn giữa
	A. Thực dân Anh với tư sản.
	B. Tư sản với công nhân.
	C. Toàn thể dân tộc Ấn Độ với thực dân Anh.
	D. Nông dân với phong kiến.
Câu 11. Vì sao Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất muộn?
	A. Mĩ lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí.
	B. Tình hình nước Mĩ không ổn định.
	C. Mĩ đang xâm lược Đông Nam Á.
	D. Do nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh.
Câu 12. Nội dung nào sau đây là mục đích của thực dân Anh khi thực hiện chính sách “chia để trị” ở Ấn Độ trong nửa sau thế kỉ XIX?
	A. Đưa Ấn Độ thành quốc gia phát triển.
	B. Duy trì nền thống trị lâu dài ở Ấn Độ.
	C. Phát triển nền thống trị lâu dài ở Ấn Độ.
	D. Xóa bỏ sự cách biệt về tôn giáo ở Ấn Độ.
Câu 13. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) ?
	A. Chiến  tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
	B. Chính nghĩa thuộc về nhân dân.
	C. Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh.
	D. Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.
Câu 14. Nội dung nào sau đây là hạn chế của chủ trương đấu tranh của Đảng Quốc Đại trong 20 năm đầu (1885-1905)?
	A. Không đưa ra mục tiêu đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ.
	B. Yêu cầu thực dân Anh giúp tư sản Ấn Độ phát triển kĩ nghệ.
	C. Yêu cầu thực dân Anh cải cách về giáo dục, xã hội.
	D. Yêu cầu để tư sản Ấn Độ được tham gia hội đồng tự trị.
Câu 15. Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là
	A. thành lập Trung Hoa dân quốc.
	B. lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế.
	C. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
	D. công nhận quyền bình đẳng và quyền dân chủ của mọi công dân.
Câu 16. Trong cải cách về chính trị của Minh Trị, tầng lớp nào được đề cao?
	A. Địa chủ.	B. Quý tộc.
	C. Quý tộc tư sản hóa.	D. Tư sản.
Câu 17. Thực dân Anh thực hiện đạo luật Ben gan nhằm mục đích gì?
	A. Ổn định xã hội.	B. Phát triển kinh tế.
	C. Khai thác tài nguyên.	D. Chia rẽ đoàn kết dân tộc.
Câu 18. Ý nào sau đây không đúng về tình hình Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIX?
	A. Tướng quân Sô gun  dòng họ Tô- ku- ga- oa nắm mọi quyền hành.
	B. Thiên hoàng có vị trí tối cao, nắm mọi quyền hành.
	C. Vẫn là quốc gia phong kiến.
	D. Thiên hoàng có vị trí tối cao, quyền hành thuộc về Sô gun.
Câu 19. Từ cuối thế kỉ XIX, Đức đã vạch kế hoạch tiến hành chiến tranh nhằm 
	A. bành trướng thế lực ở châu Phi.
	B. tiêu diệt nước Nga, làm bá chủ thế giới.
	C. giành giật thuộc địa, chia lại thị trường. 
	D. làm bá chủ thế giới và đứng đầu châu Âu.
Câu 20. Ý nào sau đây không đúng khi nói đến tình hình đất nước Ấn Độ từ đầu thế kỉ XVII ?
	A. Chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng
	B. Phong trào nông dân diễn ra mạnh mẽ.
	C. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến.
	D. Đất nước ổn định, phát triển.
Câu 21. Cuối thế kỉ XIX đầu XX, trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là kẻ hung hăng nhất vì :
	A. có tiềm lực quân sự và ít thuộc địa nhất châu Âu.
	B. có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa
	C. có tiềm lực kinh tế và quân sự. 
	D. có tiềm lực kinh tế và nhiều thuộc địa
Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc với sự thất bại của phe nào?
	A. Hiệp ước.	B. Đồng minh.	C. Liên minh.	D. Phát xít.
Câu 23. Yếu tố nào được xem là chìa khóa được  rút ra từ cuộc cải cách Minh Trị cho công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay?
	A. Chú trọng công tác đối ngoại.	B. Chú trọng phát triển kinh tế.
	C. Chú trọng bảo tồn văn hóa.	D. Chú trọng yếu tố giáo dục.
Câu 24. Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở châu Âu ngày càng căng thẳng?
	A. Hình thành các khối các liên minh chính trị.
	B. Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới giữa các nước.
	C. Hình thành các khối, các liên minh quân sự.
	D. Hình thành các khối, các liên minh kinh tế.
Câu 25. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Nhật Bản trong 30 năm cuối thế kỉ XIX?
	A. Chế độ quân chủ chuyên chế ra đời.
	B. Phương thức sản xuất phong kiến xuất hiện.
	C. Chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng.
	D. Chủ nghĩa xã hội phát triển nhanh chóng.
Câu 26. Ý nào sau đây không đúng khi nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ  XIX – đầu thế kỉ XX?
	A. Diễn ra sôi nổi mạnh mẽ, phạm vi rộng.
	B. Hình thức đấu tranh phong phú.
	C. Giai cấp tư sản lớn mạnh.
	D. Giai cấp vô sản lớn mạnh.
Câu 27. Hiện nay, Việt Nam áp dụng được bài học kinh nghiệm gì của Nhật Bản trong cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục?
	A. Chú trọng nội dung khoa học-kĩ thuật.
	B. Cử những học sinh giỏi đi thi với các nước phương Tây.
	C. Chú trọng dạy nghề cho thanh niên.
	D. Mở rộng hệ thống trường học
Câu 28. Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị?
	A. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân
	B. Cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây
	C. Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ.
	D. Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ thành lập chính phủ mới
Câu 29. Tính chất của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là
	A. cách mạng dân chủ tư sản không triệt để.
	B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
	C. cách mạng dân chủ tư sản triệt để.
	D. cách mạng vô sản.
Câu 30. Ý nào sau đây không đúng về nội dung cải cách quân sự của Cuộc Duy tân Minh Trị?
	A. Thực hiện chế độ trưng binh.
	B. Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây.
	C. Công nghiệp đóng tàu chiến được chú trọng phát triển.
	D. Mời chuyên gia quân sự nước ngoài.
Câu 31. Đâu không phải chính sách kinh tế của thực dân Anh đối với Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?
	A. Bóc lột nhân công để thu lợi nhuận.
	B. Mở rộng công cuộc khai thác một cách quy mô.
	C. Ra sức vơ vé lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.
	D. Đầu tư vốn phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Câu 32. Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế ở Nhật Bản nằm trong tay của ai?
	A. Thủ tướng.	B. Tư sản.	C. Tướng quân.	D. Thiên Hoàng
Câu 33. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?
	A. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân ở các nước tư bản.
	B. Thái tử nước Đức bị các phần tử cực đoanXécbi ám sát.
	C. Thái tử Áo – Hung bị một người Xécbi ám sát.
	D. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.
Câu 34. Sự khác biệt của cao trào 1905 - 1908 so với các phong trào đấu tranh giai đoạn trước là
	A. Tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
	B. Có sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại, sự tham gia của công nhân, nông dân.
	C. Do tầng lớp tư sản lãnh đạo, mạng đậm tính giai cấp, vì quyền lợi chính trị, kinh tế.
	D. Do bộ phận tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, vì độc lập dân chủ.
Câu 35. Đảng Quốc Đại là đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ?
	A. Giai cấp tư sản.	B. Giai cấp phong kiến.
	C. Giai cấp quý tộc mới.	D. Giai cấp vô sản.
Câu 36. Trận đánh nào được coi là “mồ chôn người” trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)?
	A. Trận Xa-ra-tô-ga.
	B. Trận Véc- đoong.
	C. Trận Oa- téc- lô.
	D. Trận  I-ooc-tao.
 
Câu 37. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã
	A. thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.
	B. duy trì nền quân chủ chuyên chế. 
	C. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây. 
	D. tiến hành những cải cách tiến bộ.
Câu 38. Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới ?
	A. Mĩ tham chiến.
	B. Chiến thắng Véc- đoong.
	C. Thất bại thuộc về phe liên minh.
	D. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
Câu 39. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) ?
	A. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa.	B. Sự hình thành phe liên minh.
	C. Sự thù địch giữa Anh và Pháp.	D. Sự tranh chấp lãnh thổ châu Âu.
Câu 40. Các công ti độc quyền đầu tiên ở Nhật ra đời trong các ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp, ngoại thương, hàng hải
B. Công nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.
C. Nông nghiệp, công nghiệp, ngoại thương.
D. Nông nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng.
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